
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 88 Xóm Thượng Phúc, Thôn Bãi, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

24/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HOÀNG VIỆT

0110296920

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng (Chỉ hoạt động khi được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cho phép)

4632(Chính)

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Kinh doanh dược liệu, kinh doanh hàng mỹ phẩm; bán 
buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (điểm đ khoản 2 Điều 32 
Luật Dược năm 2016)

4649

3. Trồng cây hàng năm khác 0119

4. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Trừ loại cấm

0128

5. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

6. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

7. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

8. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

9. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
Trừ loại cấm

0231

10. Dịch vụ đóng gói 8292

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (trừ 
mặt hàng Nhà nước cấm)

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ HOÀNG VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG VIET SCIENCE TECHNOLOGY 
GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0844464111
Email: hoangviet.talent@gmail.com

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

12. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên
Chỉ kinh doanh khi được phép của cơ quan nhà nước theo quy 
định của pháp luật

7211

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược
Chỉ kinh doanh khi được phép của cơ quan nhà nước theo quy 
định của pháp luật

7213

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp
Chỉ kinh doanh khi được phép của cơ quan nhà nước theo quy 
định của pháp luật

7214

15. Quảng cáo 7310

16. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

17. Bán buôn tổng hợp
trừ các loại Nhà nước cấm

4690

18. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại.

4719

19. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

20. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chỉ kinh doanh khi được phép của cơ quan nhà nước theo quy 
định của pháp luật

2023

21. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất hóa dược và dược liệu (Chỉ kinh doanh khi 
được phép của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật)

2100

22. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ (Chỉ kinh doanh khi được phép của cơ quan nhà nước 
theo quy định của pháp luật)

4789

23. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc cổ truyền (điểm đ khoản 2 Điều 32 Luật Dược năm 
2016)

4772

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí; trừ hoạt động 
đấu giá, các hàng hóa và dịch vụ Nhà nước cấm

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
LỪNG

Thôn Bãi, Xã Cao 
Viên, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 10,000

0011870284
58

2 NGUYỄN 
PHƯƠNG 
NAM

Thôn Bãi, Xã Cao 
Viên, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 10,000

0010850426
55
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3 NGUYỄN 
XUÂN DIỆU

Thôn Bãi, Xã Cao 
Viên, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

240.000 2.400.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 240.000 2.400.000.000 80,000

183393779

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001085042655
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bãi, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bãi, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN PHƯƠNG NAM Nam

19/09/1985 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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